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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH KON TUM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: 59/NQ-HĐND
	Kon Tum, ngày 10 tháng 12 năm 2019


NGHỊ QUYẾT

Về phương án cấp, bổ sung vốn điều lệ từ nguồn ngân sách tỉnh 

cho Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh đến năm 2025

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

KHOÁ XI KỲ HỌP THỨ 9 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước; 
Căn cứ Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương; Nghị định số 37/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2007/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 28/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương; 

Xét Tờ trình số 142/TTr-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết về Phương án tăng vốn điều lệ cho Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Kon Tum; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; Báo cáo số 313/BC-UBND ngày 03/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận của các Tổ đại biểu và thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê duyệt Phương án cấp, bổ sung vốn điều lệ từ nguồn ngân sách tỉnh cho Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh đến năm 2025 
Mục tiêu: Đến năm 2025, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh có vốn điều lệ trên 300.000 triệu đồng. Trong đó, nguồn vốn ngân sách tỉnh cấp, bổ sung giai đoạn 2021-2024 là 47.000 triệu đồng (có Phương án kèm theo).
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Điều 2. Tổ chức thực hiện  

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện. 

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum Khóa XI Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2019./.
	Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Chính phủ;

- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Ban Công tác đại biểu Quốc hội;

- Bộ Tài chính (Vụ Pháp chế);

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh;

- Các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;

- Thường trực HĐND-UBND các huyện, thành phố;

- Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;

- Cổng thông tin điện tử tỉnh;

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;

- Báo Kon Tum;

- Lưu: VT, CTHĐ.
	CHỦ TỊCH

Đã ký
Nguyễn Văn Hùng
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PHƯƠNG ÁN


Cấp, bổ sung vốn điều lệ từ nguồn ngân sách tỉnh cho 

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Kon Tum đến năm 2025

(Kèm theo Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 10  tháng 12 năm 2019


của Hội đồng nhân dân tỉnh)



I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

Căn cứ Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương; 

Căn cứ Nghị định số 37/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2007/NĐ-CP;


Căn cứ Thông tư số 28/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương. 

II. NỘI DUNG

1. Vốn điều lệ thực có, số dư các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu, quỹ đầu tư phát triển và các nguồn vốn khác của chủ sở hữu

                                                                                                                           ĐVT: Triệu đồng

		 

		Vốn đầu tư của chủ sở hữu (vốn điều lệ)

		Quỹ Đầu tư phát triển

		Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

		Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

		Vốn chủ sở hữu



		

		Tổng vốn điều lệ

		Vốn ngân sách cấp

		Vốn khác của chủ sở hữu

		

		

		

		



		Năm 2015

		82.779,402

		76.378,591

		6.400,812

		18.051,846

		2.577,425

		1.648,679

		105.057,353



		Năm 2016

		100.000,000

		93.599,188

		6.400,812

		2.160,040

		2.742,293

		1.744,657

		106.646,990



		Năm 2017

		100.000,000

		93.599,188

		6.400,812

		3.516,803

		2.916,759

		2.216,073

		108.649,635



		Năm 2018

		193.664,000

		187.263,188

		6.400,812

		5.231,993

		3.138,366

		7.026,233

		209.060,592






Tính đến 31 tháng 12 năm 2018, vốn chủ sở hữu của Quỹ Đầu tư phát triển là 209.060,592 triệu đồng, trong đó:


- Vốn điều lệ là 193.664 triệu đồng, chia ra: vốn ngân sách cấp 187.263,188 triệu đồng; vốn khác của chủ sở hữu là 6.400,812 triệu đồng; 


- Nguồn Quỹ đầu tư phát triển (hàng năm được trích từ phần chênh lệch thu chi sau khi đã trừ đi các khoản theo quy định) 5.231,993 triệu đồng; 


- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu là 3.138,366 triệu đồng. 

2. Nhu cầu và kế hoạch mở rộng hoạt động Quỹ


Một số dự án, nhóm lĩnh vực cho vay, dự án đầu tư trực tiếp đã có chủ trương của cấp có thẩm quyền về vay vốn tại Quỹ, giao Quỹ thực hiện đầu tư trực tiếp trong thời gian đến, như:

- Cho vay để thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ di dời Trung tâm Khí tượng Kon Tum (Dự án của Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum; Thông báo số 359-TB/VPTU ngày 04/7/2018 của Văn phòng Tỉnh ủy về ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Giám đốc Đại học Đà nẵng về Chiến lược phát triển Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum trong thời gian đến);


- Cho vay để thực hiện đầu tư xây dựng mới 01 công trình nhà máy xử lý nước với công suất 20.000m3/ngày, đêm (có tính đến vận hành tới 30.000m3/ngày, đêm theo Quyết định số 168/QĐ-HĐQT ngày 09 tháng 5 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt kế hoạch xây dựng cơ bản và Chống thất thoát nước trên địa bàn thành phố Kon Tum giai đoạn 2019-2023);

- Cho vay vốn để đầu tư một số hạng mục của Nhà máy xử lý và tái chế rác tỉnh Kon Tum của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Song Nguyên Kon Tum (Thông báo số 360/TB-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại buổi làm việc với Công ty TNHH Song Nguyên Kon Tum);


- Cho vay đầu tư cơ sơ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và các dự án ở những nơi cần thiết (Quyết định số 1460/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân bổ nguồn thu tiền sử dụng rừng nộp ngân sách tỉnh năm 2017);

- Cho vay các dự án bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh, trường học (cơ sở do nhà nước quản lý thực hiện tự chủ tài chính), như: Bệnh viện y dược học cổ truyền tỉnh, khu khám bệnh thu nhu cầu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh…(Thông báo số 03/TB-HĐQL ngày 28/12/2018 của Hội đồng quản lý Quỹ về ý kiến kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, kiêm Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh);

- Đầu tư trực tiếp, khai thác quỹ đất: Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh lập thủ tục triển khai dự án đầu tư cơ sở hạ tầng khai thác quỹ đất tại khu vực Bến xe Kon Tum, trình Sở Kế hoạch và Đầu tư để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh; bố trí kinh phí bồi thường, hỗ trợ di dời Bến xe Kon Tum, bồi thường, giải phóng mặt bằng tại vị trí quy hoạch bến xe phía Đông thành phố Kon Tum và quyết toán vào chi phí của dự án (Thông báo số 691/TB-VP ngày 13 tháng 5 năm 2016 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Đức Tuy – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh).

Do vậy, trong thời gian đến hoạt động cho vay, đầu tư các dự án theo danh mục đầu tư trực tiếp và cho vay sẽ tăng cao, đòi hỏi nhu cầu về vốn cho các dự án trong thời gian đến lớn. 

3. Số vốn điều lệ cần tăng thêm để đáp ứng vốn điều lệ theo quy định và nhu cầu,  kế hoạch mở rộng hoạt động của Quỹ


Tính đến 31 tháng 12 năm 2018, vốn điều lệ của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh là 193.664 triệu đồng. 

Mục tiêu đến năm 2020: Theo Kế hoạch 5 năm (2016-2020) của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất tại Văn bản số 970/UBND-KT ngày 13 tháng 5 năm 2016, mục tiêu đến năm 2020, vốn chủ sở hữu của Quỹ là 300.000-320.000 triệu đồng, trong đó vốn điều lệ là 250.000-260.000 triệu đồng.


Đồng thời, đến năm 2025 (sau 5 năm) vốn điều lệ của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh là 300 tỷ đồng, thì số vốn điều lệ cần tăng thêm trong giai đoạn 2021-2024 là 106.336 triệu đồng. Số vốn này đáp ứng nhu cầu và kế hoạch mở rộng hoạt động Quỹ trong thời gian đến.

4. Nguồn để tăng vốn điều lệ 

- Ngân sách tỉnh cấp; 

- Nguồn Quỹ Đầu tư phát triển của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh.  


5. Kế hoạch, lộ trình tăng vốn điều lệ

- Hàng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung vốn điều lệ từ nguồn Quỹ Đầu tư phát triển của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh đã trích lập.

- Hàng năm, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh cấp, bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Đầu tư phát triển địa phương từ nguồn ngân sách cấp tỉnh trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh.


                                                                                    ĐVT: Triệu đồng

		Nguồn

		TH năm 2018

		Kế hoạch năm

		Tổng cộng



		

		

		2021

		2022

		2023

		2024

		



		Từ quỹ đầu tư phát triển của Quỹ

		

		29.336(
)

		10.000

		10.000

		10.000

		59.336



		Từ nguồn ngân sách cấp tỉnh 

		93.664

		10.000

		10.000

		10.000

		17.000

		47.000



		Tổng cộng

		

		39.336

		20.000

		20.000

		27.000

		106.336





6. Thời gian thực hiện:  Từ năm 2021-2024

III. THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN, QUYẾT ĐỊNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ


1. Thẩm quyền phê duyệt phương án


- Tiết c, điểm 4, khoản 1, Điều 1 Nghị định 37/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2007 quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê duyệt phương án cấp, bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Đầu tư phát triển địa phương; bố trí nguồn vốn để cấp, bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Đầu tư phát triển địa phương theo phương án đã được Hội đồng nhân dân cùng cấp phê duyệt.

- Tiết b, điểm 3, khoản 1, điều 1 Nghị định 37/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2007 quy định: Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê duyệt phương án cấp, bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Đầu tư phát triển địa phương từ nguồn ngân sách cấp tỉnh trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh.


2. Quyết định tăng vốn điều lệ

Tại Khoản 4, Điều 3, Mục 1, Chương II, Thông tư số 28/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 2 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương quy định:


a) Trường hợp Quỹ bổ sung vốn điều lệ từ quỹ đầu tư phát triển, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cấp tỉnh quyết định phương án tăng vốn điều lệ.

b) Trường hợp Quỹ sử dụng ngân sách địa phương để bổ sung vốn điều lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê duyệt và thực hiện tăng vốn điều lệ cho Quỹ theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 37/2013/NĐ-CP.

Trên đây là Phương án cấp, bổ sung vốn điều lệ từ nguồn ngân sách tỉnh cho Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Kon Tum đến năm 2025./.



(�) Quỹ Đầu tư phát triển tính đến 30 tháng 9 năm 2019 là: 11,286 tỷ đồng  + Quỹ Đầu tư phát triển trích từ lợi nhuận năm 2019, 2020 và 2021 dự kiến  khoảng 18.050 triệu đồng  (6.016 triệu đồng)/năm. 
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